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Lĩnh vực hiệu chuẩn:  Khối lượng  

Field of calibration: Mass   

  

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1  

Cân không tự động 

cấp chính xác I (x) 

 Non-automatic 

weighing instruments,  

Accuracy class I  

Đến/ to 5 mg 

> 5 mg đến/ to 10 mg 

> 10 mg đến/ to 20 mg 

> 20 mg đến/ to 50 mg 

> 50 mg đến/ to 100 mg 

> 100 mg đến/ to 200 mg 

> 200 mg đến/ to 500 mg 

> 500 mg đến/ to 1 g 

> 1 g đến/ to 2 g 

> 2 g đến/ to 5 g 

> 5 g đến/ to 10 g 

> 10 g đến/ to 20 g 

> 20 g đến/ to 50 g 

> 50 g đến/ to 100 g 

> 100 g đến/ to 150 g 

> 150 g đến/ to 200 g 

> 200 g đến/ to 250 g 

> 250 g đến/ to 300 g 

> 300 g đến/ to 400 g 

> 400 g đến/ to 450 g 

> 450 g đến/ to 500 g 

> 500 g đến/ to 1000 g 

> 1000 g đến/ to 1500 g 

> 1500 g đến/ to 2500 g 

> 2500 g đến/ to 3000 g 

> 3000 g đến/ to 3500 g 

> 3500 g đến/ to 4000 g 

> 4000 g đến/ to 5000 g 

CP/W003/16:2025 

5,4 µg 

8,0 µg 

8,2 µg 

11µg 

14 µg 

17 µg 

22 µg 

27 µg 

33 µg 

44 µg 

58 µg 

75 µg 

0,11 mg 

0,19 mg 

0,30 mg 

0,35 mg 

0,46 mg 

0,54 mg 

0,70 mg 

0,80 mg 

0,88 mg 

2,0 mg 

2,7 mg 

4,0 mg 

4,8 mg 

5,7 mg 

6,4 mg 

7,7 mg 
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TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

2  

Cân không tự động 

cấp chính xác II (x)  

Non-automatic 

weighing instruments,  

Accuracy class II 

Đến/ to 150 g 

> 150 g đến/ to 200 g 

 > 200 g đến/ to 250 g 

> 250 g đến/ to 300 g  

> 300 g đến/ to 350 g  

> 350 g đến/ to 400 g  

> 400 g đến/ to 450 g  

> 450 g đến/ to 500 g  

> 500 g đến/ to 550 g  

> 550 g đến/ to 600 g  

> 0,6 kg đến/ to 1,0 kg  

> 1,0 kg đến/ to 2,0 kg 

> 2,0 kg đến/ to 3,0 kg 

> 3 kg đến/ to 4 kg 

> 4 kg đến/ to 5 kg 

> 5 kg đến/ to 6 kg 

> 6 kg đến/ to 7 kg 

> 7 kg đến/ to 8 kg 

> 8 kg đến/ to 9 kg 

> 9 kg đến/ to 10 kg 

> 10 kg đến/ to 20 kg 

> 20 kg đến/ to 25 kg 

> 25 kg đến/ to 30 kg 

> 30 kg đến/ to 35 kg 

> 35 kg đến/ to 40 kg 

> 40 kg đến/ to 45 kg 

> 45 kg đến/ to 50 kg 

> 50 kg đến/ to 60 kg 

> 60 kg đến/ to 100 kg 

> 100 kg đến/ to 150 kg 

 

CP/W003/16:2025 

1,0 mg 

1,6 mg 

2,0 mg 

2,3 mg 

2,7 mg 

2,9 mg 

3,3 mg 

3,6 mg 

4,1 mg 

4,3 mg 

11 mg 

16 mg 

22 mg 

29 mg 

36 mg 

43 mg 

50 mg 

57 mg 

63 mg 

71 mg 

0,16 g 

0,19 g 

0,22 g 

0,26 g 

0,29 g 

0,32 g 

0,36 g 

0,42 g 

2,1 g 

2,6 g 
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TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

3  

Cân không tự động 

cấp chính xác III (x)  

Non-automatic 

weighing instruments,  

Accuracy class III 

Đến/ to 6 kg 

> 6 kg đến/ to 15 kg 

> 15 kg đến/ to 35 kg 

> 35 kg đến/ to 60 kg 

> 60 kg đến/ to 80 kg  

> 80 kg đến/ to 120 kg 

> 120 kg đến/ to 150 kg  

> 150 kg đến/ to 200 kg 

> 200 kg đến/ to 250 kg 

> 250 kg đến/ to 300 kg 

> 300 kg đến/ to 400 kg 

> 400 kg đến/ to 500 kg  

> 500 kg đến/ to 600 kg 

> 600 kg đến/ to 800 kg 

> 800 kg đến/ to 1200 kg 

> 1200 kg đến/ to 2000 kg 

> 2000 kg đến/ to 4000 kg 

> 4000 kg đến/ to 5000 kg 

> 5000 kg đến/ to 6000 kg 

CP/W003/16:2025 

0,09 g 

1,7 g 

4,1 g 

8,0 g 

17 g 

18 g 

42 g 

43 g 

44 g 

46 g 

86 g 

89 g 

92 g 

0,17 kg 

0,18 g 

0,22 kg 

0,76 kg 

1,1 kg 

1,9 kg 
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Lĩnh vực hiệu chuẩn:  Dung tích 

Field of calibration: Volume 

  

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1  Pipette piston 

(10 ~ 50) µL 

CP/V001/22 :2023 

0,5 % 

(>50 ~ 5000) µL 0,2 % 

(>5000 ~ 20000) µL 0,1 % 

2  Burette Piston 

(0,1 ~ 1) ml 

CP/V001/22:2023 

0,2 % 

(>1 ~ 10) ml 0,1 % 

(>10 ~ 50) ml 0,05 % 
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Lĩnh vực hiệu chuẩn:  Hóa lý 

Field of calibration: Physical Chemical 

 TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1  
Máy đo pH (x)  

pH metter  
(0 ~ 14) pH CP/C001/22:2025 0,02 pH 

2  
Máy đo độ dẫn điện (x) 

Conductivity meter 

(0 ~ 500) µS/cm 

CP/C002/22:2025 

1,5 % 

>500 µS/cm ~ 12,88 mS/cm 1,8 % 

3  

Máy chuẩn độ điện 

thế (x)  

Titrator  

Điện cực Axit-base:  

Xác định nồng độ axit-base đến 

1M/ Concentration determination of 

axit-base solution up to 1M 
CP/C003/24:2025 

0,79 % 

Điện cực bạc:  

Xác định nồng độ AgNO3 đến 

0,1M/ Concentration determination 

of AgNO3 solution up to 0,1M 

0,97 % 

4  

Máy xác định hàm 

lượng nước (x)  

Karl Fisher 

Phương pháp thể tích/  

KF volumetric  

Water 1,0 % 

Water 15,66 % CP/C004/24:2025 

1,5 % 

Phương pháp điện lượng/  

KF coulometry  

Water 0,1 % 

2,5 % 

Chú thích/ Notes: 

- (x): Phép hiệu chuẩn có thực hiện ở hiện trường/ Mark (x) for onsite calibration; 

- CP/…: Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed procedures 

-  (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin 

cậy 95%, hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability 
(CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, coverage 

factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.  

- Trường hợp Công ty TNHH MTV Mettler - Toledo Việt Nam cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường thì Công ty TNHH MTV Mettler - Toledo Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is 
mandatory for the Mettler - Toledo Vietnam Limited Liability Company that provides the calibration, testing of 

measuring instruments, measurement standard services must register their activities and be granted a certificate 

of registration according to the law before providing the service./. 
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